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STT HỌ VÀ TÊN ĐỊA CHỈ TÊN THỦ TỤC 

1 NGUYỄN THỊ 

HOA 

Thôn An Bình Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu 

tố nƣớc ngoài 

2 PHẠM THỊ LAN 

NỘP THAY 

NGUYỄN ĐỨC 

TOÀN 

Thôn Dƣỡng Thái 

Bắc 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

3 TRẦN THỊ 

HƢNG 

đƣờng Thanh Niên Chấm dứt hoạt động hộ kinh 

doanh 

4 ĐÀO QUANG 

VIỆT 

XÓM 3 THÔN 

LAI KHÊ 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

5 TỐNG HỮU 

CƢỜNG NỘP 

THAY VŨ VĂN 

TỚI 

THÔN CAM 

THƢỢNG 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

6 PHẠM QUỐC 

THẾ 

ĐỘI 1, THÔN 

BẮC THẮNG 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

7 VŨ THỊ HƢƠNG Khu Phố Ga Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

8 BÙI VĂN 

HUỲNH 

THÔN ĐỒNG MỸ Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

9 TĂNG TẤT 

TUẤN CCKH 

DUNG 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

10 TĂNG TẤT 

TUẤN CCKH 

THỊNH 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

11 TĂNG TẤT 

TUẤN CCKS 

LINH 

minh thành Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 



12 BÙI THỊ ÁNH 

PHƢƠNG 

THÔN PHÍ GIA Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

13 LƢU THỊ MAY 

&#40;HS 

NGUYỄN MẠNH 

CƢỜNG&#41; 

Thôn Phú La Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

14 NGUYỄN 

QUANG KIÊN 

ĐỘI 2, THÔN 

BẮC 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

15 VŨ VĂN HÙNG Cam Đông Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

16 VŨ BÌNH Thôn Phƣơng Tân Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

17 TRẦN THỊ 

LUYẾN 

THÔN VĂN 

MINH 

Thủ tục Đăng ký thành lập hộ 

kinh doanh 

18 PHẠM VĂN CÁT XÓM 16 THÔN 

THIÊN XUÂN 

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hộ kinh doanh 

19 NGUYỄN VĂN 

PHÚC &#40; 

NGÔ VĂN 

HÙNG&#41; 

Phù Tải 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

20 NGUYỄN VĂN 

PHÚC &#40; 

NGÔ THỊ 

THU&#41; 

Phù Tải 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

21 NGUYỄN VĂN 

PHÚC &#40; 

ĐỒNG VĂN 

HANH&#41; 

Phù Tải 2 Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

22 NINH THỊ 

TRANG 

Thôn Tân Hƣng Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

23 NINH THỊ 

TRANG 

Thôn Tân Hƣng Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

24 NINH THỊ 

TRANG 

Thôn Tân Hƣng Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

25 NGUYỄN DANH 

KẼ 

ĐỘI 6, THÔN 

ĐÔNG 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

26 PHẠM THỊ BÌNH ĐỘI 4 THÔN 

HƢNG HÒA 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 



27 PHẠM THỊ BÌNH 

&#40; DIỆP&#41; 

ĐỘI 4 THÔN 

HƢNG HÒA 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

28 PHẠM THỊ BÌNH 

&#40; TƢ&#41; 

ĐỘI 4 THÔN 

HƢNG HÒA 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

29 TRẦN THỊ 

TUYỀN &#40;HS 

DƢƠNG TẤN 

LỘC&#41; 

Thôn Cửa Rào 2 Chuyển trƣờng đối với học sinh 

trung học cơ sở. 

30 PHAN THỊ HIỀN XÓM 2, THÔN 

TƢỜNG VU 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

31 NGUYỄN 

THANH BÌNH 

THÔN NGUYỄN 

BẠO 

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

32 BÙI THỊ LẨN Đồng Văn Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ 

sung hộ tịch, xác định lại dân tộc 

33 NGUYỄN VĂN 

TUYỂN NỘP 

THAY ĐỖ THỊ 

THUÝ 

Thôn Phù Tải 1 Chuyển mục đích sử dụng đất 

phải đƣợc phép của cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền đối với hộ 

gia đình, cá nhân 

34 NGUYỄN THỊ 

NGỌC 

Thắng Yên Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu 

tố nƣớc ngoài 

35 NGUYỄN THỊ 

THU HUYỀN 

ĐỘI 4, THÔN 

GIỮA, Xã Cổ 

Dũng, Huyện Kim 

Thành, Tỉnh Hải 

Dƣơng 

Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu 

tố nƣớc ngoài 

36 PHẠM THỊ HOA Điểm công nghiệp 

A 

Cấp giấy phép môi trƣờng 

37 VŨ THU HẰNG Công ty Giầy Bình 

Dƣơng 

&#40;TNHH&#41; 

Cấp giấy phép môi trƣờng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


